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Câu 1: Sản phẩm nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp điện tử-tin học?

	A. Ti vi.
	B. Máy tính.
	C. Máy giặt.
	D. Điện thoại.


Câu 2: Ngành công nghiệp nào sau đây có sử dụng nguyên liệu từ ngành nông nghiệp?

	A. Công nghiệp điện tử - tin học.
	B. Công nghiệp dệt – may.

	C. Công nghiệp năng lượng.
	D. Công nghiệp khai thác than.


Câu 3: Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2019

                                              (Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019

	Sản lượng dầu 
	17
	15
	14
	13


                                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng dầu thô khai thác của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019?

	A. Tăng liên tục.
	B. Khá ổn định.
	C. Giảm liên tục.
	D. Không ổn định.


Câu 4: Sản phẩm nào sau đây thuộc ngành công nghiệp điện tử - tin học?

	A. Máy bơm.
	B. Tàu thủy.
	C. Máy tính.
	D. Máy giặt.


Câu 5: Khoáng sản nào sau đây được xem là “vàng đen” của nhiều quốc gia?
	A. Dầu mỏ.
	B. Quặng sắt.
	C. Than bùn.
	D. Than đá.


Câu 6: Khu công nghiệp tập trung có đặc điểm nào sau đây?

	A. Xa trục đường giao thông.
	B. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.

	C. Có dân cư sinh sống.
	D. Có ranh giới rõ ràng.


Câu 7 . Nguồn năng lượng nào dưới đây được coi là năng lượng sạch có thể tái tạo được?

A. Than.
B.
Dầu mỏ.
C. Khí đốt.
D. Địa nhiệt.

Câu 8. Nhận định nào sau đây chưa chính xác về dầu mỏ?

A. Là nhiên liệu cháy hoàn toàn không tạo thành tro.

B. Là nhiên liệu quý giá, tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển.

C. Là nhiên liệu sạch không gây ô nhiễm môi trường.

D. Là nhiên liệu cho các ngành công nghiệp hoá chất, hoá dược...

Câu 9. Tiêu chí được xem là thước đo trình độ phát triển và văn minh của các quốc gia là bình quân sản lượng theo đầu người của sản phẩm nào dưới đây? 

A. Dầu mỏ. 
B.Điện.


C. Than.
D. Khí đốt.

Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng với ngành công nghiệp điện lực?

A. Điện là loại năng lượng không thể truyền đi xa.

B. Là ngành công nghiệp có từ lâu đời.

C. Các nhà máy nhiệt điện thường được xây dựng ở các nước phát triển. 

D. Sản lượng điện tập trung ở các nước phát triển và các nước công nghiệp hoá.
Câu 11. Đặc điểm kinh tế nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A.Việc xây dựng đòi hỏi ít vốn so với công nghiệp nặng.

B.Thời gian quay vòng vốn nhanh.

C. Sử dụng ít lao động.

D.Phân bố hướng về thị trường tiêu thụ.

Câu 12. Việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp hàng tiêu dùng chủ yếu dựa vào

A. nguồn lao động trình độ cao, máy móc hiện đại và nguồn nhiên liệu.

B. nguồn nhiên liệu, quặng nguyên liệu và nguồn lao động trình độ cao.

C. lao động, thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu.

D. quặng nguyên liệu, nguồn nước và máy móc hiện đại.

Câu 13. Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là khu vực có

A. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu.

B. nguồn lao động phổ thông không cần chuyên môn cao.

C. các xí nghiệp tiêu thụ ít nguồn nguyên, nhiên liệu.

D. các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho ngành công nghiệp điện tử - tin học phát triển mạnh ở các nước phát triển?

A. Nguồn nguyên liệu phong phú.
B. Nguồn lao động có trình độ cao.

C. Lực lượng lao động dồi dào.
D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 15. Ngành công nghiệp nào sau đây thường phân bố ở nơi đông dân cư và không cần nhiều vốn đầu tư?

A. Công nghiệp khai thác than.
B. Công nghiệp điện lực.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
D. Công nghiệp khai thác dầu.

Câu 16. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây đồng nhất với một điểm dân cư?
A. Vùng công nghiệp.
B. Khu công nghiệp.

C. Điểm công nghiệp.
D. Trung tâm công nghiệp.
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?

A. Không cần nhiều lao động.
B. Không cần nhiều vốn đầu tư.

C. Lao động có chuyên môn cao.
D. Không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 18. Đặc điểm của vùng công nghiệp là khu vực có
A. một vài ngành công nghiệp tạo nên hướng chuyên môn hóa.

B. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu.

C. nguồn lao động phổ thông không cần chuyên môn cao.

D. các xí nghiệp tiêu thụ ít nguồn nguyên, nhiên liệu.

Câu 19. Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là khu vực có
A. các xí nghiệp công nghiệp nòng cốt hay hạt nhân.
B. nguồn lao động phổ thông không cần chuyên môn cao.

C. các xí nghiệp tiêu thụ ít nguồn nguyên, nhiên liệu .
D. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu.
Câu 20: Khu vực nào sau đây có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới?
	A. Bắc Mĩ.
	B. Trung Đông.
	C. Mĩ Latinh.
	D. Bắc Phi.


Câu 21: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn liền với đô thị vừa và lớn là
	A. trung tâm công nghiệp.
	B. điểm công nghiệp.
	C. khu công nghiệp.
	D. vùng công nghiệp.


Câu 22: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có trình độ cao nhất là
	A. khu công nghiệp.
	B. vùng công nghiệp.
	C. điểm công nghiệp.
	D. trung tâm công nghiệp.


Câu 20: Điểm công nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

	A. Có ranh giới rất rõ ràng.
	B. Chỉ gồm 1 đến 2 xí nghiệp.

	C. Có lãnh thổ khá rộng lớn.
	D. Có ngành chuyên môn hóa.


Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng ở Việt Nam giai đoạn 2000- 2015

	Sản phẩm
	2000
	2005
	2010
	2015

	Than sạch (triệu tấn)
	11,6
	34,1
	44,8
	41,5

	Dầu thô (triệu tấn)
	16,3
	18,5
	15,0
	18,7

	Điện phát ra (tỉ kWh)
	26,7
	52,1
	91,7
	157,9


Dựa vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 21 đến Câu 24:
Câu 21. Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta trong giai đoạn 2000 -2015 là


A. biểu đồ kết hợp.
B. biểu đồ cột chồng.

C. biểu đồ đường.
D. biểu đồ cột.

Câu 22. Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trường sản lượng một số sản phẩm ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2015 là

A. biểu đồ miền.
B. biểu đồ cột ghép,

C. biểu đồ kểt hợp.
D. biểu đồ đường.

Câu 23. Trong giai đoạn 2000 - 2015, sản lượng điện ở nước ta tăng khoảng

 A. 5,0 lần.
B. 5,3 lần.

C. 5,6 lần.

D. 5,9 lần.

Câu 24. Nhận định nào dưới đầy
 chưa chính xác về sản lượng 
một số sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta trong giai đoạn 2000-2015?


A. Sản lượng các sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng đều có xu hướng tăng.

B. Sản lượng than tăng nhanh nhất nhưng không ổn định.

C. Sản lượng dầu thô tăng chậm và thiếu ổn định.

D. Sản lượng điện tăng nhanh và liên tục.
Câu 25. Vai trò nào dưới đây không phải của ngành công nghiệp dệt - may?

A. Giải quyết về nhu câu may mặc, sinh hoạt cho con người.

B. Thúc đây các ngành nông nghiệp và công nghiệp phát triển.

C.Giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nữ.

D. Tận dụng phế liệu của các ngành khác để tạo ra những sản phẩm phong phú, đa dạng.

Câu 26. Điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp?

A. Là khu vực tập trung công nghiệp gắn với các điểm dân cư.

B. Gồm một vài khu công nghiệp hay nhóm xí nghiệp công nghiệp.

D. Có các xí nghiệp hạt nhân hay nòng cốt.

D. Giữa các xí nghiệp trong trung tâm công nghiệp không có mối liên hệ. 

Câu 27. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học.
A. Ít gây ô nhiễm môi trường.



B. Không chiếm diện tích rộng.
C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.

D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.
Câu 28. Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm:
A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông.
B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính.
C. Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông.
D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính.
Câu 29. Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu
dùng?

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người

C. Không có khả năng xuất khẩu.

D. Phục vụ cho nhu cầu con người

Câu 30. Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử -
tin học nào sau đây?

A. Máy tính.
 
B. Thiết bị điện tử.

C. Điện tử tiêu dùng. D. Thiết bị viễn thông.
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